
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: LUẬT TRONG DOANH NGHIỆP
1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Tạ Kiến Tường
· Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân - Giảng viên
· Thời gian, địa điểm làm việc: 

· Địa chỉ liên hệ: khoa QTKD, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
· Điện thoại: 0982169915-  
Email: tuong.takien@stu.edu.vn; takientuong@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Pháp luật trong kinh doanh, Kỹ thuật soạn thảo văn bản - hợp đồng, Quản trị hành chánh văn phòng.
· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, đại chỉ liên hệ, điện thoại, email): Không
2. Thông tin về môn học:
· Tên môn học : Luật kinh tế
· Mã môn học : ……………………………………
· Số tín chỉ:  03



Cấu trúc tín chỉ :  3 (3, 0, 6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập :
+
Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
42 giờ tín chỉ
+
Làm bài tập trên lớp và thảo luận :
 3 giờ tín chỉ
+
Thực tập thực tế ngoài trường:
 0 giờ tín chỉ 
+
Tự học: 
90 giờ tín chỉ 
-   Đơn vị phụ trách môn học:

+  Bộ môn : Quản trị 
+  Khoa : Quản trị kinh doanh
· Môn học trước: Pháp luật đại cương
· Môn học tiên quyết, môn học kế tiếp: Không
3. Muïc tieâu cuûa moân hoïc

· Mục tiêu về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của Pháp luật về lĩnh vực kinh tế; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, ..
· Mục tiêu về kỹ năng: Cùng với việc được trang bị những kiến thức trong môn Pháp luật đại cương ở Học kỳ I, môn Luật kinh tế sẽ giúp sinh viên có được sự hiểu biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình được đào tạo.
· Các mục tiêu khác (thái độ học tập …): Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi thảo luận và nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội).
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Luật trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường. Trong kinh doanh đòi hỏi các nhà kinh doanh phải hiểu biết pháp luật để kinh doanh theo đúng pháp luật. Do vậy Luật kinh doanh là môn học cần thiết đối với sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành học liên quan đến lĩnh vực kinh tế ở các bậc đại học.
Môn học Luật trong doanh nghiệp trình bày những lý luận cơ bản về luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ khoa học pháp lý cũng như đòi hỏi của môi trường kinh doanh trong thực tiễn hiện nay ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nội dung của môn học gồm những nội dung chính như trình bày ở mục 5.
5. Nội dung chi tiết môn học 
Bài 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH DOANH (LUẬT KINH TẾ)
1. Khái niệm luật kinh doanh
2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh
2.1.Đối tượng điều chỉnh
2.2. Phương pháp điều chỉnh
3. Chủ thể của Luật kinh doanh
3.1. Cá nhân
3.2. Tổ chức (Pháp nhân và Tổ chức không phải Pháp nhân)
3.3. Hộ gia đình
Bài 2 : NHỮNG QUY ĐINH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Khái nhiệm - Phân loại doanh nghiệp 
1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.2. Phân loại doanh nghiệp 
2. Thành lập, tổ chức và giải thể doanh nghiệp
2.1. Thành lập doanh nghiệp
2.1.1. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp
2.1.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp
2.2 Tổ chức lại doanh nghiệp

2.2.1. Chia doanh nghiệp
2.2.2. Tách doanh nghiệp
2.2.3. Hợp nhất doanh nghiệp
2.2.4. Sát nhập doanh nghiệp
2.2.5. Chuyển đổi doanh nghiệp
2.3. Giải thể doanh nghiệp
3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
3.1. Quyền của doanh nghiệp
3.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp
Bài 3 : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
1.1. Khái niệm và đặc điểm
1.2. Thành viên công ty
1.3. Các hình thức xử lý vốn trong công ty
1.3.1. Việc góp vốn của các thành viên
1.3.2. Mua lại phần vốn góp
1.3.3. Tăng giảm vốn điều lệ
1.3.4. Chuyển nhượng vốn góp của thành viên
1.3.5. Các hình thức xử lý vốn khác trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
1.4.1. Hội đồng thành viên
1.4.2. Chủ tịch hội đồng thành viên
1.4.3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc
1.4.4. Ban kiểm soát
2.  Công ty TNHH 1 thành viên
2.1. Khái niệm và đặc điểm
2.2. Chủ sở hữu công ty

2.3. Các hình thức tăng, giảm vốn điều lệ và xử lý vốn khác trong công ty
2.3.1. Tăng giảm vốn điều lệ
2.3.2. Các hình thức xử lý vốn khác
2.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty
2.4.1. Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
2.4.1.1. Trường hợp có từ 2 người đại diện theo ủy quyền trở lên được bổ nhiệm thì cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 1 thành viên bao gồm : 
2.4.1.2. Trường hợp có 1 đại diện theo ủy quyền trở lên được bổ nhiệm thì cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 1 thành viên bao gồm :
2.4.2. Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Bài 4 : CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Khái niệm và đặc điểm
2. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông

2.1. Cổ phần

2.2. Cổ phiếu

2.3. Cổ đông

3. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty cổ phần

3.1. Đại hội đồng cổ đông

3.2. Hội đồng quản trị

3.3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc

3.4. Ban kiểm soát
Bài 5 : CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
1. Công ty hợp danh

1.1. Khái niệm và đặc điểm

1.2. Thành viên hợp danh

1.3. Thành viên góp vốn

1.4. Tổ chức quản lý công ty hợp danh

2. Doanh nghiệp tư nhân

2.1. Khái niệm và đặc điểm

2.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

2.3. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp tư nhân

Bài 6 : HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - HỢP TÁC XÃ
1. Hộ kinh doanh cá thể
1.1. Khái niệm và đặc điểm

1.2. Thành lập, đăng ký kinh doanh

1.3. Quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh cá thể

1.4. Tổ chức quản lý và điều hành Hộ kinh doanh cá thể

1.5. Chuyển địa điểm kinh doanh – Tạm ngưng kinh doanh – Chấm dứt kinh doanh
2. Hợp tác xã 

2.1. Khái niệm Hợp tác xã

2.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

2.3. Thành lập và đăng ký kinh doanh

2.4. Quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã

2.5. Xã viên

2.6. Tổ chức và quản lý Hợp tác xã

2.7. Tổ chức lại – Giải thể Hợp tác xã

2.8. Liên hiệp Hợp tác xã – Liên minh Hợp tác xã
Bài 7 : PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ
1.   Những quy định chung về phá sản

1.1. Khái niệm về phá sản

1.2. Đối tượng áp dụng pháp luật phá sản

1.3. Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1.4. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản

2 . Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản

2.1. Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

2.2. Mở thủ tục phá sản và tổ chức hội nghị chủ nợ

2.3. Phục hồi hoạt động kinh doanh

2.4. Thanh lý tài sản và thanh lý nợ

2.5. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
Bài 8 : PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
1. Khái niệm
2. Phân loại hình thức đầu tư
2.1. Đầu tư trực tiếp
2.2. Đầu tư gián tiếp
3. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
3.1. Quyền của nhà đầu tư
3.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư
Bài 9 : HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm
2. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thương mại

3. Hợp đồng thông dụng trong thương mại

3.1. Một số quy định chung về hợp đồng

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phân loại hợp đồng

3.1.3. Nội dung của hợp đồng

3.1.4. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

3.1.5. Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng

3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

3.3. Hợp đồng dịch vụ

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ
Bài 10 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH
1. Giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại theo thủ tục tố tụng tại tòa án
1.1.  Khái niệm

1.2.  Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng

1.2.1.  Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt

1.2.2.  Nguyên tắc đương sự tự cung cấp và chứng minh

1.2.3.  Nguyên tắc hòa giải

1.3.  Thẩm quyền của tòa án

1.3.1. Thẩm quyền của tòa án theo vụ việc tranh chấp trong kinh doanh

1.3.2. Thẩm quyền theo phân cấp tòa án

1.3.3. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ

1.3.4. Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn

1.4.  Các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

1.4.1.  Khởi kiện và thụ lý vụ án

1.4.2.  Chuẩn bị xét xử

1.4.3.  Phiên tòa sơ thẩm

1.4.4. Phiên tòa phúc thẩm

2.  Giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại theo thủ tục trọng tài

2.1. Khái niệm

2.2. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại

2.3. Điều kiện giải quyết theo thủ tục trọng tài

2.4. Thời hiện khởi kiện

2.5. Thủ tục trình tự giải quyết

2.5.1. Đơn kiện

2.5.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

2.5.3. Phiên họp giải quyết tranh chấp

2.5.4. Thi hành quyết định trọng tài.
6. Học liệu
6.1. Học liệu chính:

· Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2007
· Giáo trình Luật kinh tế, Trường Đại Học Luật Hà Nội, năm 2007
6.2. Các tài liệu tham khảo:

· TS. Lê Văn Hưng chủ biên, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TPHCM, năm 2007.
· ThS. Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản thống kê.

· Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật hợp tác xã và các văn bản luật hiện hành có liên quan.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1 Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành

	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Bài 1
	1
	
	
	
	9
	10

	Bài 2
	6
	
	
	
	9
	15

	Bài 3
	9
	
	
	
	9
	18

	Bài 4
	6
	
	
	
	9
	15

	Bài 5
	2
	
	
	
	9
	11

	Bài 6
	2
	
	
	
	9
	11

	Bài 7
	5
	
	1
	
	9
	15

	Bài 8
	2
	
	
	
	9
	11

	Bài 9
	5
	1
	1
	
	9
	16

	Bài 10
	4
	0
	
	
	9
	13

	Tổng
	42
	1
	2
	
	90
	135


7.2   Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể : (do GV phục trách môn học lập)
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Bài 1
Bài 2
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giới thiệu môn học, giảng bài trên lớp, thảo luận và trao đổi trên lớp
	

	2
	Bài 2 (tt)

	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài, sinh viên chia nhóm thảo luận
	

	3
	Bài 3
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài, sinh viên chia nhóm thảo luận
	

	4
	Bài 3 (tt)

	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài, sinh viên chia nhóm thảo luận
	

	5
	Bài 3(tt)

Bài 4


	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp.
	

	6
	Bài 4 (tt)


	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài, thảo luận và trao đổi trên lớp
	

	7
	Bài 4 (tt)
Bài 5
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài, thảo luận và trao đổi trên lớp
	Cho câu hỏi mang tính gợi mở về nhà để sinh viên thảo luận và nghiên cứu thêm

	8
	Bài 5 (tt)

Bài  6
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp
	

	9
	Bài 7
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp
	

	10
	Bài 7 (tt)

Bài 8
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp.
	

	11
	Bài 8 (tt)

Bài 9
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp, kiểm tra giữa kỳ trong 45 phút
	Đọc thêm tài liệu và xem kiến thực môn STVB

	12
	Bài 9 (tt)
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp
	Giao bài tập về soạn thảo Hợp đồng cho sinh viên

	13
	Bài 10
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp
	

	14
	Bài 10 (tt)
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp
	Sinh viên làm việc nhóm: thảo luận, trao đổi thông tin tự nghiên cứu

	15
	Bài 10 (tt)
	Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tương ứng với nội dung bài học
	Giảng viên giảng bài và trao đổi trên lớp, tóm lượt toàn môn học
	


7.3. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học
· Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Đây là môn học lý thuyết, yêu cầu phòng học ổn định, có trang bị máy chiếu để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy. Cuối học phần Nhà trường có thể bố trí một buổi học ở phòng máy để sinh viên thực hành phần soạn thảo Hợp đồng thương mại.
· Yêu cầu đối với sinh viên: Sinh viên cần tham dự các buổi học và thảo luận trên lớp đầy đủ theo quy định, mỗi tuần sẽ có những câu hỏi mang tính trực tiếp trên lớp hoặc nộp bài kiểm tra giấy cho giáo viên (tùy theo quy định của giáo viên đứng lớp) . Điểm chấm cho các bài tập kiểm tra này sẽ được tính là một phần của điểm kiểm tra trong năm học.
8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học
8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
· Kiểm tra trong năm học: Bằng hình thức chấm điểm trả lời câu hỏi hàng tuần, bắt đầu từ tuần thứ hai. Điểm số sẽ được lấy trung bình và có hệ số là 0,2.
· Kiểm tra giữa kỳ: Bằng hình thức một bài kiểm tra trong tuần thứ tư, có hệ số là 0,3.
· Thi cuối kỳ: Bằng hình thức một bài thi có hệ số là 0,5.
8.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại):

Sau khi kết thúc môn học 3 tuần sẽ tổ chức thi hết môn theo lịch của phòng Đào tạo; sau khi biết điểm 3 tuần sẽ tổ chức thi lại. Lịch thi lại phụ thuộc vào kế hoạch của Nhà trường.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên

Sinh viên cần hoàn thành các bài tập được giao và tích cực trao đổi để nâng cao kỹ năng về môn học. Đây là môn học mang tính chất lý thuyết nhưng lại có sự thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội, vì vậy sinh viên cần thường xuyên và chủ động cập nhật kiến thức mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc sau này của bản thân mình.
Đề cương này được lập này 15 tháng 3 năm 2010.
DUYỆT CỦA TRƯỜNG
CHỦ NHIỆM KHOA
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

                                                       Tạ Kiến Tường                                                                     
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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